
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 08, Ngách 01, Ngõ 22, Đường Gia Đồng, Thôn Gia, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚ PLASTIC

0109885255

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚ PLASTIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG PHU PLASTIC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG PHU PLASTIC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915156256
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

17. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

18. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

19. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

21. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

22. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

23. Sản xuất giày, dép 1520

24. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

25. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

26. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

27. Dịch vụ liên quan đến in 1812

28. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

29. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

30. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

31. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

33. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

34. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

35. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THIÊN 
KHẢI

Việt 
Nam

Số 08, Ngách 01, Ngõ 
22, Đường Gia Đồng, 
Thôn Gia, Xã Dương 
Liễu, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 60,000 001088042086

2ĐỒNG THỊ 
TRANG

Việt 
Nam

Số 08, Ngách 01, Ngõ 
22, Đường Gia Đồng, 
Thôn Gia, Xã Dương 
Liễu, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

800.000.000 40,000 001190053847

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088042086
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 08, Ngách 01, Ngõ 22, Đường Gia Đồng, Thôn Gia, Xã Dương 
Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 08, Ngách 01, Ngõ 22, Đường Gia Đồng, Thôn Gia, Xã Dương 
Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THIÊN KHẢI Nam

17/12/1988 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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